Bảng 1.3- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	50510222
	213

	2
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	40510222
	259

	3
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	51510205
	1.577

	4
	Cao đẳng liên thông
	51510205
	40

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Bảo trì và sửa chữa Ô tô
	42510225
	407

	TỔNG CỘNG
	
	2.496



Bảng 1.5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Cơ khí năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Cắt gọt kim loại
	40510201
	105

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150201
	1.298

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150201
	12

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Cơ khí chế tạo
	42510225
	84

	TỔNG CỘNG
	
	1.499



Bảng 1.7- Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Điện tử công nghiệp
	40510345
	108

	
	Điện công nghiệp
	40510302
	102

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150301
	1.265

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150301
	56

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Điện công nghiệp và dân dụng
	42510308
	190

	
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	6

	TỔNG CỘNG
	
	1.727



Bảng 1.9- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ thông tin năm 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	40480206
	231

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	838

	
	Công nghệ thông tin
	51480201
	

	3
	Cao đẳng liên thông
	51480201
	14

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Lập trình/Phân tích hệ thống
	42480203
	4

	
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	208

	TỔNG CỘNG
	
	1.295
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